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KẾ HOẠCH 

Xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2023  “Danh mục dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ” 

 

Thực hiện Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh 

Bắc Giang về việc ban hành Chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2023;  

Chương trình số 921-Ctr/BCSĐ ngày 27/12/2022 Chương trình công tác của 

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh năm 2023. 

Sở Khoa học và Công nghệ xây dựng Kế hoạch trình HĐND tỉnh “Danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công 

nghệ” (gọi tắt là Nghị quyết), như sau: 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU   

1. Mục đích 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh 

ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh 

vực khoa học và công nghệ, phù hợp với thực tế và quy định của Luật ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật và văn bản pháp luật khác có liên quan. 

2. Yêu cầu 

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết, bảo đảm sự phù hợp của nội dung dự thảo 

Nghị quyết với các quy định trong văn bản quy phạm pháp luật; bảo đảm sự thống 

nhất của dự thảo Nghị quyết với các chính sách, pháp luật liên quan. 

- Thực hiện theo quy định về trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nhiệm vụ chung 

- Giao Trung tâm Ứng dụng KH&CN: Chủ trì, phối hợp Văn phòng Sở, các 

phòng, đơn vị liên quan tham mưu Lãnh đạo Sở xây dựng dự thảo Nghị quyết của 

HĐND tỉnh ban hành “Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ”. 

- Giao Văn phòng Sở: Phối hợp Trung tâm UDKH&CN thành lập Tổ tham 

mưu xây dựng Nghị quyết; tổ chức nghiên cứu các văn bản Luật, văn bản hướng 

dẫn của Trung ương; tham khảo một số văn bản của một số tỉnh, thành phố đã ban 

hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực 

khoa học và công nghệ.  
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2. Nội dung và giải pháp thực hiện 

2.1. Trình đề nghị xây dựng Nghị quyết 

Trung tâm UD KH&CN chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị, các cơ quan có 

liên quan tham mưu xây dựng hồ sơ dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết. 

* Xây dựng hồ sơ dự thảo đề nghị xây dựng Nghị quyết 

- Xây dựng dự thảo Tờ trình Nghị quyết;  

- Xây dựng dự thảo Nghị quyết;  

- Tài liệu khác (nếu có); 

- Gửi văn bản tham gia góp ý xin ý kiến góp ý đối với Dự thảo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh (Lãnh đạo Sở, các phòng, đơn vị ).  

- Gửi văn bản lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức có liên quan; đăng 

tải toàn văn hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

- Tổng hợp các ý kiến giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, 

cá nhân trong hồ sơ đề nghị xây dựng nghị quyết.  

(Thời gian hoàn thành các nội dung trên xong trước ngày 05/02/2023). 

* Thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết 

- Gửi văn bản kèm theo hồ sơ theo quy định đề nghị Sở Tư pháp thẩm định 

đề nghị xây dựng Nghị quyết. 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định thẩm định để chỉnh lý đề nghị 

xây dựng Nghị quyết; gửi báo cáo giải trình, tiếp thu kèm theo đề nghị xây dựng 

Nghị quyết đã được chỉnh lý đến Sở Tư pháp khi trình UBND tỉnh. 

(Thời gian hoàn thành các nội dung trên xong trước ngày 25/02/2023). 

* Trình đề nghị xây dựng Nghị quyết 

- Tờ trình về đề nghị xây dựng Nghị quyết.  

- Hồ sơ xây dựng Nghị quyết theo quy định. 

- Tài liệu khác (nếu có). 

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết, trình UBND tỉnh tại phiên họp tháng 03/2023. 

2.2 Xây dựng và tham mưu ban hành Nghị quyết 

Trung tâm UD KH&CN chủ trì, phối hợp các phòng, đơn vị, các cơ quan có 

liên quan tham mưu xây dựng hồ sơ dự thảo ban hành Nghị quyết. 

* Xây dựng dự thảo hồ sơ ban hành Nghị quyết 
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- Tổ chức lấy ý kiến, nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết; xây 

dựng tờ trình, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết và các 

tài liệu khác; đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

- Gửi văn bản và dự thảo hồ sơ đến Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh;  

- Gửi hồ sơ hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết đến Văn phòng UBND tỉnh thẩm 

tra cho ý kiến trước khi trình UBND tỉnh.  

- Gửi hồ sơ hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết: Đảng đoàn HĐND tỉnh; BCS 

Đảng UBND tỉnh; HĐND tỉnh thẩm tra; Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

(Thời gian hoàn thành dự thảo hồ sơ ban hành Nghị quyết, trình UBND tỉnh 

tại phiên họp tháng 5/2023). 

* Dự thảo hồ sơ ban hành Nghị quyết. 

- Gửi hồ sơ hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành Danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ.  

* Thời gian thực hiện: Hoàn thành dự thảo hồ sơ ban hành Nghị quyết, trình 

tại phiên họp HĐND tỉnh tháng 7/2023.  

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện xây dựng văn bản lấy từ kinh phí thực hiện tự chủ của 

khối văn phòng Sở năm 2023. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm UD KH&CN, Tổ tham mưu xây dựng Nghị quyết 

Tham mưu, phân công trách nhiệm rõ ràng và định kỳ hàng tháng hoặc giao 

ban Lãnh đạo Sở, báo cáo tiến độ thực hiện. 

(Phân công nhiệm vụ Tổ tham mưu xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo). 

2. Thanh tra Sở 

Tham mưu lãnh đạo Sở thẩm tra hồ sơ đề nghị xây dựng; hồ sơ ban hành Nghị 
quyết về thể thức, nội dung, trình tự thủ tục ban hành văn bản theo quy định của pháp luật. 

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

Phối hợp chặt chẽ với các phòng, đơn vị được giao soạn thảo, tham gia ý kiến đối với 
hồ sơ Dự thảo Nghị quyết theo yêu cầu của Lãnh đạo Sở đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng.  

Trên đây là Kế hoạch xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2023 Danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ./. 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

- Lãnh đạo Trung tâm; 
- Các phòng thuộc Trung tâm; 

- Lưu: VT, TTUD. 

GIÁM ĐỐC 

 
Nguyễn Thanh Bình 

 



Phụ lục 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN TỔ XÂY DỰNG  

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số    /KH-KHCN ngày    tháng 01 năm 2023 của  

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Giang) 
 

 

S 

TT 
Nội dung công việc Người thực hiện 

Thời gian 

hoàn thành 

I Nghiên cứu thông tin, tài liệu có liên quan 

1 
Nghiên cứu văn bản của Trung 

ương 
Đ/c Lương ThanhTrang 

Trước ngày 

30/01/2023 

2 
Nghiên cứu văn bản của các tỉnh 

khu vực miền Bắc 

Đ/c Hoàng Văn Long 

 

3 
Nghiên cứu văn bản của các tỉnh 

khu vực miền Trung 
Đ/c Hoàng Công Bình 

4 
Nghiên cứu văn bản của các tỉnh 

khu vực miền Nam 
Đ/c Bạch Thị Khánh Chi 

5 Tổng hợp các văn bản Đ/c Bạch Thị Khánh Chi  

II Xây dựng hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết 

1 

Xây dựng báo cáo đánh giá thực 

trạng các vấn đề liên quan đến 

chính sách 

- Đ/c Lê Đức Anh  

- Đ/c Trần Thị Phượng 

- Đ/c Lê Thị Ly Ly 

Trước ngày 

30/01/2023 
2 

Xây dựng dự thảo Tờ trình đề nghị 

xây dựng dự thảo Nghị quyết 

- Đ/c Trương Thị Hồng 

Minh (chủ trì) 

- Đ/c Hoàng Công Bình 

- Đ/c Triệu Sơn Giang 

- Đ/c Hoàng Văn Long 
3 

Xây dựng đề cương dự thảo Nghị 

quyết; dự thảo Danh mục dịch vụ 

công lĩnh vực KH&CN. 

4 

Tổ chức xin ý kiến Lãnh đạo Sở, 

các phòng, đơn vị thuộc Sở về hồ 

sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết 

- Tổ xây dựng văn bản 
Trước ngày 

10/02/2023 

5 

Gửi văn bản xin ý kiến các cơ 

quan liên quan vào dự thảo hồ sơ 

đề nghị xây dựng Nghị quyết; 

Đăng tải toàn văn hồ sơ đề nghị 

xây dựng dự thảo Nghị quyết (nếu 

có). 

- Đ/c Dương Đại Tân 

- Đ/c Lê Đức Anh 

Trước ngày 

12/02/2023 

6 

Xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp 

thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị 

vào hồ sơ dự thảo đề nghị xây 

dựng Nghị quyết. 

- Đ/c Dương Đại Tân 

- Đ/c Bạch Thị Khánh Chi 

 

Trước ngày 

15/02/2023 

7 
Hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng 

Nghị quyết trình UBND tỉnh. 

- Đ/c Trương Thị Hồng Minh (Chủ trì) 

- Hoàng Công Bình 

- Đ/c Triệu Sơn Giang 

Trước ngày 

18/02/2023 
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8 Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định: Tháng 03/2023. 

III Xây dựng dự thảo hồ sơ ban hành Nghị quyết  

1 
Xây dựng dự thảo hồ sơ ban 

hành Tờ trình Nghị quyết (lần 1) 
- Đ/c Triệu Sơn Giang (chủ trì) 

- Đ/c Trương Thị Hồng Minh 

- Đ/c Hoàng Công Bình 

- Đ/c Lương Thanh Trang 

- Đ/c Dương Đại Tân 

- Đ/c Trần Thị Phượng 

- Đ/c Lê Thị Ly Ly 

- Bạch Thị Khánh Chi 

Trước ngày 

15/3/2023 

 

- 

Xây dựng dự thảo hồ sơ ban hành 

Nghị quyết; Danh mục dịch vụ 

công lĩnh vực KH&CN. 

- 
Xây dựng bản đánh giá tác động 

của Nghị quyết (nếu có). 

- 
Hoàn thiện dự thảo ban hành Nghị 

quyết. 

- 
Xin ý kiến Lãnh đạo Sở và Các 

phòng, đơn vị thuộc Sở 

Tổ tham mưu xây dựng ban 

hành Nghị quyết 

Trước ngày 

16/3/2023 

- 

Xây dựng Báo cáo giải trình, tiếp 

thu ý kiến của Lãnh đạo Sở và Các 

phòng, đơn vị thuộc Sở. 

- Bạch Thị Khánh Chi (chủ 

trì) 

- Đ/c Dương Đại Tân 

- Đ/c Nguyễn Thị Phượng 

Trước ngày 

18/3/2023 

2 

Xây dựng dự thảo hồ sơ ban 

hành Nghị quyết (lần 2) gửi xin ý 

kiến các ngành; UBND các huyện, 

thành phố, các tổ chức có liên 

quan. 

- Đ/c Triệu Sơn Giang (chủ trì) 

- Đ/c Trương Thị Hồng Minh 

- Đ/c Hoàng Công Bình 

- Đ/c Lương Thanh Trang 

- Đ/c Dương Đại Tân 

- Đ/c Trần Thị Phượng 

- Đ/c Lê Thị Ly Ly 

- Đ/c Bạch Thị Khánh Chi 

Trước ngày 

20/3/2023 

- 
Đăng tải thông tin toàn văn trên 

Cổng thông tin điện tử tỉnh. 

- Bạch Thị  Khánh Chi (Chủ trì) 

- Đ/c Dương Đại Tân 

- Đ/c Lê Đức Anh 

Trước ngày 

21/3/2023 

- 
Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp 

thu ý kiến góp ý.  

- Đ/c Lương Thanh Trang 

- Đ/c Trần Thị Phượng 

- Đ/c Lê Thị Ly Ly 

Trước ngày 

25/4/2023 

3 

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo ban 

hành Nghị quyết (lần 3) gửi Sở 

Tư pháp thẩm định và hoàn thiện 

dự thảo hồ sơ ban hành Nghị 

quyết.  

- Đ/c Triệu Sơn Giang (Chủ trì) 

- Đ/c Trương Thị Hồng Minh 

- Đ/c Hoàng Công Bình 

- Đ/c Lương Thanh Trang 

- Đ/c Dương Đại Tân 

- Đ/c Trần Thị Phượng 

- Đ/c Lê Thị Ly Ly 

- Đ/c Bạch Thị Khánh Chi 

 

Trước ngày 

28/4/2023 

4 

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo ban 

hành Nghị quyết (lần 4) trình 

UBND tỉnh. 

- Đ/c Triệu Sơn Giang (chủ trì) 

- Đ/c Trương Thị Hồng Minh 

- Đ/c Hoàng Công Bình 

- Đ/c Lương Thanh Trang 

Trước ngày 

24/5/2023 
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- Đ/c Giáp Thư Trang 

- Đ/c Dương Đại Tân 

- Đ/c Trần Thị Phượng 

- Đ/c Lê Thị Ly Ly 

- Đ/c Bạch Thị Khánh Chi 

5 

Hoàn thiện hồ sơ dự thảo ban 

hành Nghị quyết (lần 5) trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh. 

- Đ/c Triệu Sơn Giang (Chủ trì) 

- Đ/c Trương Thị Hồng Minh 

- Đ/c Hoàng Công Bình 

- Đ/c Lương Thanh Trang 

- Đ/c Giáp Thư Trang 

- Đ/c Dương Đại Tân 

- Đ/c Trần Thị Phượng 

- Đ/c Lê Thị Ly Ly 

- Đ/c Bạch Thị Khánh Chi 

Trước ngày 

20/6/2023 

6 HĐND tỉnh xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết: Tháng 7/2023 
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